
Phụ lục 5:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Châu Thanh

Địa chỉ: 40/2 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai.

STT
Mã phần 

(lô)

Mã đấu 

thầu
Tên hàng hóa

Tên thương 

mại 
Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất/ 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác sản phẩm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu 
(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1
PP230050

1258
G1.1

Bông y tế 

không

 hút nước

Bông không 

hút nước

* Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên 

nhưng sợi bông không có khả năng thấm 

nước. 

* Bì1kg.

*Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

210000031

/PCBA-BD

 Châu Ngọc Thạch/ 

Việt Nam 
Kg 10 135.800 1.358.000

2
PP230050

1266
G1.9

Kim chích máu

 (lancet)
Kim chích máu

Chất liệu thép không rỉ. Đầu kim sắc 

nhọn, có vỏ nhựa bảo vệ an toàn. Tiệt 

trùng từng chiếc.

200000310

/PCBA-HCM

 Greetmed/ Trung 

Quốc 
Cái 4.000 198 792.000

3
PP230050

1281
G1.24

Ống thông hậu 

môn các cỡ

Ống thông hậu 

môn MPV

* Chất liệu: nhựa PVC dùng trong y tế, 

không độc hại. Dây mềm, trong suốt, có 

chiều dài 400mm.

* Các số.

* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.

* Đạt  tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

180000003

/PCBA-NB
 MPV/Việt Nam Cái 40 3.200 128.000

4
PP230050

1307
G1.50 Kẹp rốn  Kẹp rốn MPV

*Chất liệu: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn, không chứa DEHP, không gây 

kích ứng.

- Gồm 2 phần nối với nhau bằng các 

khớp răng, cứng, nhẵn.

- Hộp 50 cái

- Sản phẩm được tiệt trùng.

*Đạt  tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

170000003

/PCBA-NB
 MPV/Việt Nam Cái 1.000 1.350 1.350.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 1: Mua vật tư, công cụ, dụng cụ

Điện thoại: 056 382 1986 – 056 382 1985



5
PP230050

1310
G1.53

Bóng đèn máy 

xét

 nghiệm sinh 

hoá

Halogen Lamp

* Bóng đèn Halogen 12v, 20v.

* Dùng được cho máy xét nghiệm sinh 

hóa

Là phụ kiện, linh 

kiện

 máy móc không 

cần đăng ký lưu 

hành (Theo 

Hướng dẫn số 

4658/BYT-TB-

CT)

 Transasia/ Ấn Độ Cái 4 6.300.000 25.200.000

6
PP230050

1311
G1.54

Khay phản 

ứng cho máy 

sinh hóa

Cuvette đo 

dùng cho máy

 xét nghiệm 

sinh hoá XL

 Khay 120 lỗ.

Là phụ kiện, linh 

kiện

 máy móc không 

cần đăng ký lưu 

hành (Theo 

Hướng dẫn số 

4658/BYT-TB-

CT)

 Transasia/ Ấn Độ Cái 20 1.050.000 21.000.000

7
PP230050

1316
G1.59

Ống nghiệm 

nhựa

 Ống nghiệm 

nhựa PS 5ml 

nắp trắng, 

không nhãn

* Thể tích chứa mẫu  5ml

* Kích thước:  12mm x 75mm, có nắp

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

170001938

/PCBA-HCM

 Hồng Thiện Mỹ/ 

Việt Nam 
Cái 800 445 356.000

8
PP230050

1326
G1.69

Lam kính 

nhám
Lam kính 7105

Chất liệu: kính. Bề mặt nhám. Độ dày: 

1,0-1,2mm. Kích thước: 25,4 x 76,2mm 

(tương đương 1x3 inche)

230000638

/PCBA-HCM

 Greetmed/ Trung 

Quốc 
Miếng 720 300 216.000

9
PP230050

1327
G1.70 Lam kính trơn Lam kính 7102

Chất liệu thủy tinh. Bề mặt trơn. Độ dày: 

1,0-1,2mm. Kích thước: (25,4mm x 

76,2mm) ±5%.  Hộp 72 miếng.

230000638

/PCBA-HCM

 Greetmed/ Trung 

Quốc 
Miếng 2.160 247 533.520

10
PP230050

1331
G1.74 Gel siêu âm Gel siêu âm

* Gel dùng trong siêu âm.

* Không chứa formaldehyde. Không gây 

kích ứng da.

* pH: 5-7.5

* Đạt  tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

190000423

/PCBA-HCM
 Usasen/ Việt Nam Lít 250 24.000 6.000.000

Giá trị 56.933.520

Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu chín trăm ba mươi ba nghìn năm trăm hai mươi đồng./.

Tổng cộng: 10 khoản
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